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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 Bành Bảo Ngân
2 Lương Hà Thảo Nguyên
3 Nguyễn Thị Thảo Nguyên
4 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
5 Đoàn Thị Yến Nhi
6 Lê Thị Yến Nhi
7 Nguyễn Thùy Thanh Nhi
8 Trà Nguyễn Yến Nhi
9 Huỳnh Tâm Như
10 Trần Thị Bích Phượng
11 Nguyễn Hữu Tài
12 Lý Minh Tâm
13 Huỳnh Văn Thái
14 Trương Thị Hồng Thắm
15 Nguyễn Thị Phương Thảo
16 Trần Nguyễn Thanh Thảo
17 Cao Anh Thi
18 Trần Thụy Anh Thư
19 Nguyễn Thị Thương
20 Nguyễn Thị Thủy Tiên
21 Phạm Thị Mỹ Tiên
22 Nguyễn Anh Tiến
23 Phạm Minh Tiến
24 Nguyễn Ngọc Bích Trâm
25 Trương Văn Tròn
26 Lưu Quốc Trung
27 Nguyễn Hoàng Sơn Tùng
28 Trần Việt Quang Tuyến
29 Trần Thị Hồng Vân
30 Nguyễn Ngọc Tường Vy
31 Lê Cẩm Vy
32 Nguyễn Hoàng Như Ý
33 Nguyễn Ngọc Như Ý
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